
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

STT Họ và lót Tên Giới tính Ngày sinh Trường cuối cấp

1 HẠ MAI VY Nữ 17/01/2012 TH Tân Quy

2 Hà Thanh Phúc Nam 12/09/2012 TH Lương Thế Vinh

3 Lê Nguyên Đỗ Nữ 19/03/2012 TH Đinh Bộ Lĩnh

4 Lê Phạm Bảo Châu Nữ 29/03/2012 TH Tân Quy

5 Nguyễn Thị Thảo Trang Nữ 14/12/2012 TH Võ Thị Sáu

6 Vũ Anh Khôi Nam 26/01/2012 TH Lương Thế Vinh

7 Hồ Long Hải Nam 12/07/2012 TH Trương Quyền

8 Nguyễn Chấn Hào Nam 23/07/2012 TH Lương Thế Vinh

9 Trương Khánh Chi Nữ 30/04/2012 TH Tân Quy

10 Vũ Khang Nam 29/12/2012 TH Lương Thế Vinh

11 Đặng Nam Khang Nam 22/02/2012 TH Võ Thị Sáu

12 Trần Phương Linh Nữ 12/06/2012 TiH Nguyễn Thị Định

13 Trương Chí Minh Nam 06/04/2012 TH Đặng Thùy Trâm

14 Võ Nguyễn Minh Thiện Nam 01/06/2012 TH Lương Thế Vinh

15 Trương Chí Quân Nam 06/04/2012 TH Đặng Thùy Trâm

16 La Kim Yến Nữ 15/02/2012 TH Lương Thế Vinh

17 Nguyễn Mạnh Quân Nam 24/07/2012 TH Võ Thị Sáu

18 Lư Tín Triều Nam 18/04/2012 TH Võ Thị Sáu

19 Đỗ Hoàng Anh Thư Nữ 11/09/2012 TiH Nguyễn Thị Định

20 Hồ Thanh Phúc Nam 30/07/2012 TH Lương Thế Vinh

21 Nguyễn Lê Nguyên Khang Nam 10/04/2012 TH Lương Thế Vinh

22 Phạm Nguyên Tuyết Kỳ Nữ 07/10/2012 TiH Nguyễn Thị Định

23 Bùi Hồng Vân Anh Nữ 27/12/2012 TH Võ Thị Sáu

24 Lê Trung Bá Đạt Nam 14/04/2012 TH Võ Thị Sáu

25 Đỗ Tú Quyên Nữ 31/08/2012 TH Lương Thế Vinh

26 Hoàng Kiều Khanh Nữ 16/04/2012 TH Võ Thị Sáu

27 Trần Đình Lâm Nam 22/04/2012 TH Lương Thế Vinh

28 Nguyễn Đào Thục Khuê Nữ 17/03/2012 TH Võ Thị Sáu

29 Nguyễn Song Minh Quân Nam 06/12/2012 TiH Nguyễn Thị Định

30 Nguyễn Tuệ Linh Nữ 03/12/2012 TH Võ Thị Sáu

31 Nguyễn Vũ Minh Anh Nữ 15/03/2012 TH Lương Thế Vinh

32 Sơn Quốc Nam Nam 26/01/2012 TH Võ Thị Sáu

33 Vũ Trần Yến Nhi Nữ 13/04/2012 TH Võ Thị Sáu
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